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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị Số Ghi chú

1 Nguyễn Văn Thanh 07/12/1970 Trường Tiểu học Yên Hoa 35/TH II 896  

2 Hoàng Văn Hùng 16/03/1971 Trường Tiểu học Yên Hoa 35/TH II 897

3 Lộc Thị Xuân 01/01/1974 Trường Tiểu học Yên Hoa 35/TH II 898

4 Triệu Thị Liên 17/05/1988 Trường Tiểu học Năng Khả 35/TH II 899

5 Ma Thị Bình 06/06/1975 Trường Tiểu học Năng Khả 35/TH II 900

6 La Thị Mây 04/09/1977 Trường Tiểu học Năng Khả 35/TH II 901

7 Ma Thị Thi 10/10/1975 Trường Tiểu học Năng Khả 35/TH II 902

8 Ma Thị Thuý 24/02/1986 Trường Tiểu học Năng Khả 35/TH II 903

9 Hoàng Thị Minh 22/06/1977 Trường Tiểu học Năng Khả 35/TH II 904

10 Hoàng Thị Nhi 15/06/1974 Trường Tiểu học Năng Khả 35/TH II 905

11 Nông Thị Ngư 24/12/1975 Trường Tiểu học Năng Khả 35/TH II 906

12 Ma Thị Lạ 07/01/1977 Trường Tiểu học Năng Khả 35/TH II 907

13 Lý Thị Vân 23/03/1986 Trường Tiểu học Năng Khả 35/TH II 908

14 Nguyễn Thị Hà 02/12/1974 Trường tiểu học Năng Khả 35/TH II 909

15 Hà Văn Đức 10/07/1966 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 910

16 Nông Văn Lành 14/02/1973 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 911

17 Vi Thị Sen 20/05/1994 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 912

18 Vương Văn Sương 16/07/1975 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 913

19 Triệu Văn Thạnh 27/03/1971 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 914

20 Hoàng Văn Ngân 07/02/1974 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 915

21 Hoàng Thị Kiều Chinh 23/04/1994 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 916

22 Phan Thị My 04/10/1994 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 917

23 Nông Thị Thơm 25/10/1987 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 918

24 Hoàng Văn Doanh 25/08/1978 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 919

25 Ma Thị Nghiêm 01/03/1993 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 920

26 Hà Đình Nghĩa 09/01/1990 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 921
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27 Nông Thị Thảo 26/08/1994 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 922

28 Nguyễn Thị Mừng 31/05/1977 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 923

29 Nông Thị Len 06/02/1986 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 924

30 Lý Văn Sau 10/07/1981 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 925

31 Hoàng Thị Phương 07/04/1979 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 926

32 Nông Thị Thoa 28/12/1986 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 927

33 Lê Thị Thuỷ 12/08/1973 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 928

34 Dương Văn Thủ 06/01/1971 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 929

35 Dương Thị Kiều Trang 15/10/1992 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 930

36 Hoàng Thị Thuế 21/12/1983 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 931

37 Triệu Thị Chinh 01/11/1973 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 932

38 Triệu Thị Minh Huệ 25/01/1995 Trường Tiểu học Đà Vị 35/TH II 933

39 Vương Thị Sư 04/04/1988 Trường TH & THCS Côn Lôn 35/TH II 934

40 Lê Thị Hiền 22/09/1990 Trường TH & THCS Côn Lôn 35/TH II 935

41 Nguyễn Thị Mận 28/10/1972 Trường PTDTBT TH và THCS Thanh Tương 35/TH II 936

42 Lý Huyền Chiêm 19/05/1990 Trường PTDTBT TH và THCS Thanh Tương 35/TH II 937

43 Ma Thị Hạnh 16/04/1972 Trường PTDTBT TH và THCS Thanh Tương 35/TH II 938

44 Nông Thị Dung 20/01/1977 Trường PTDTBT TH và THCS Thanh Tương 35/TH II 939

45 Hoàng Thị Bằng 12/04/1974 Trường PTDTBT TH và THCS Thanh Tương 35/TH II 940

46 Đinh Thị Kiều Trang 16/02/1994 Trường PTDTBT TH và THCS Hồng Thái 35/TH II 941

47 Hoàng Càn Hai 15/08/1989 Trường Tiểu học Sinh Long 35/TH II 942

48 Ma Thanh Khuyến 31/01/1974 Trường Tiểu học thị trấn Na Hang 35/TH II 943

49 Nguyễn Thị Thu Hưởng 10/08/1985 Trường Tiểu học Y Bằng 35/TH II 944

50 Đinh Thị Hồng Hạnh 05/09/1982 Trường Tiểu học Hợp Hoà 35/TH II 945

51 Nguyễn Thị Lan Anh 24/10/1994 Trường Tiểu học Bình Yên 35/TH II 946

52 Chu Quang Sáng 08/06/1976 Trường Tiểu học Vân Sơn 35/TH II 947

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Nguyễn Bá Đức

                                                    Tuyên Quang, ngày 21 tháng  01 năm 2022

2


